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ĐVT:   VNĐ/người/ngày(tháng)
	NỘI DUNG
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO

VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	
	Nghị quyết số 11/2023/NĐND ngày 08/12/2023 của HĐND TP
	Nghị quyết số 12/2023/NĐND ngày 08/12/2023 của HĐND TP
	Nghị quyết số 24/2024/NĐND ngày 06/12/2024 của HĐND TP
	Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính
	Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ
	
	

	Phạm vi điều chỉnh
	Quy định chế độ đinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu của thành phố
	Quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao Quốc gia
	Quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thành phố Hải Phòng lập thành tích tại cá giải thể thao Quốc tế
	Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam
	Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung, tập huấn
	Quy định một số chế độ về tiền lương, chế độ dinh dưỡng, chế độ đãi ngộ đặc thù cho thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu; mức thưởng theo thành tích thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên và mức chi cụ thể để tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Phạm vị điều chinh trong dự thảo Nghị quyết phù hợp, tổng hợp các nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	Đối tượng áp dụng 
tại 

địa phương
	HLV, VĐV đội tuyển năng khiếu thể thao thành phố, đội tuyển năng khiếu thể thao cấp huyện và đội tuyển cấp huyện
	HLV, VĐV các đội tuyển thể thao thành phố
	HLV, VĐV các đội tuyển thể thao thành phố
	Thành viên BCĐ, BTC và các tiểu ban Đại hội TDTT, Hội thi thể thao, thành viên BTC, tiểu ban chuyên môn các giải thi đấu; trọn tài, giám sát, điều hành, trợ lý, thư ký trọn tài, điều phối viên môn Bóng dá, Futsal; VĐV, HLV, người tham gia đồng diễn, diễu hành, công an, y tế, nhân viên phục vụ..
	HLV, VĐV đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu thành phố thành phố
	- Thành viên đội thể thao gồm: HLV, VĐV thể thao thành tích cao, quần chúng cấp thành phố; HLV, VĐV đội tuyển thể thao cấp xã, HLV, VĐV tham gia giải thi đấu thể thao cấp xã.
- Thành viên  Ban tổ chức gồm: Thành viên BCĐ, BTC và các tiểu ban Đại hội TDTT, hội thi thể thao; thành viên BTC và các tiểu ban chuyên môn từng giải đấu; trọng tài, giám sát, điều hành, thư ký các giải đấu; công an, y tế, bảo vệ, phục vụ… người tham gia đồng diễn, diễu hành…
	Đối tượng áp dụng trong dự thảo Nghị quyết tạo có sự đồng bộ, thống nhất về cơ sở pháp lý, làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước chi chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên và các thành viên tham gia tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng đảm bảo theo quy định., cụ thể:

- Về chế độ đội tuyển: quy định chế độ cho đội tuyển thể thao quần chúng cấp thành phố;  bỏ quy định chế độ dinh dưỡng của đội tuyển cấp huyện, quy định chế đội đội tuyển cấp xã
- Về chế độ khen thưởng: quy định một số chế độ đặc thù cho VĐV thành tích cao của thành phố đạt thành tích xuất sắc, mức thưởng Đại hội TDTT, các giải thể thao thành phố và thưởng tại chỗ cho các HLV, VĐV đạt thành tích HCV tại kỳ Đại hội thể thao trong nước, quốc tế
- Về mức chi để tổ chức các giải thể thao: Nội dung dự thảo Nghị quyết thay thế căn cứ theo Thông tư số 117/2025/TT-BTC (thay thế Thông tư 200/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011) phù hợp với điều kiện thực tiễn, có căn cứ quy định để tổ chức lập dự toán, tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp xã.

	Tiền lương, chế độ dinh dưỡng cho đội tuyển thể thao quần chúng thành phố, đội tuyển thể thao cấp xã
	
	
	
	
	Tiền lương
- Đội tuyển thành phố:
HLV:430.000 đ
VĐV: 360.000 đ
Chế độ 

dinh dưỡng

- Đội tuyển thành phố trong thời gian tập huấn: 300.000 đ
- Đội tuyển thành phố trong thời gian thi đấu: 400.000 đ

	Tiền lương

- Đội TTQC
HLV:300.000 đ

VĐV:250.000
- Đội thể thao tham dự cấp thành phố 
HLV: 215.000 đ
VĐV:180.000 đ
Chế độ dinh dưỡng

- Đội tuyển TTQC trong thời gian tập huấn: 210.000 đ; trong thời gian thi đấu: 280.000 đ
- Đội tuyển thể thao tham dự giải thể thao cấp thành phố  trong thời gian tập trung tập huấn: 150.000 đ; trong thời gian thi đấu: 200.000 đ
	Dự thảo Nghị quyết xây dựng định mức tiền lương của đội tuyển thể thao quần chúng cấp thành phố, đội thể thao cấp xã bằng lần lượt dự kiến theo tỷ lệ là 70% và 50% so với đội tuyển thể thao thành phố; 

Chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu lần đối với đội tuyển thể thao quần chúng thành phố và đội tuyển thể thao cấp xã luợt theo tỷ lệ là 70% và 50% so với đội tuyển thể thao thành phố.

	Chế độ đãi ngộ đặc thù đối với VĐV thể thao thành tích cao của thành phố 
	
	
	
	
	Olympic Games 

HCV: 40.000.000

HCB: 30.000.000

HCĐ: 20.000.000

ASIAD:

HCV: 20.000.000

SEA Games:

HCV: 5.000.000

ĐHTTTQ:

HCV 5.000.000

	Olympic Games 

HCV: 30.000.000

HCB: 20.000.000

HCĐ: 15.000.000

ASIAD:

HCV: 15.000.000
HCB: 10.000.000

HCĐ: 7.000.000
SEA Games:

HCV: 5.000.000
HCB: 3.000.000

HCĐ: 2.000.000
ĐHTTTQ:

HCV 5.000.000
HCB: 3.000.000

HCĐ: 2.000.000
	Dự thảo Nghị quyết xây dựng áp dụng với VĐV thành phố khi đạt HCV Olympic Games, ASIAD Games theo tỷ lệ khoảng 70% với chế độ trung ương.

Kế thừa và áp dụng chế độ đặc thù với VĐV giành HCV SEA Games, Đại hội TTTQ với mức 5.000.000 đ theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của tỉnh Hải Dương (trước sáp nhập)

	Mức thưởng theo thành tích thi đấu tại các giải thể thao Quốc gia, Quốc tế
	
	- Đại hội TTTQ
HCV:50.000.000 đ
HCB:30.000.000 đ
HCĐ:20.000.000 đ
PKL: 30.000.000 đ

- Vô địch các môn

HCV:35.000.000 đ
HCB:20.000.000 đ
HCĐ:15.000.000 đ
PKL: 30.000.000 đ

 - Cúp CLB, đội mạnh, CLB, nhóm VĐV xuất sắc

HCV:20.000.000 đ
HCB:14.000.000 đ
HCĐ:8.000.000 đ
PKL: 30.000.000 đ

- Vô địch trẻ

HCV:25.000.000 đ
HCB:18.000.000 đ
HCĐ:12.000.000 đ
PKL: 13.000.000 đ

(Mức thưởng theo nhóm t uổi, tập thể và mức thưởng HLV có quy định chi tiết tai NQ)


	- Olympic Games
HCV:450.000.000 đ

HCB:300.000.000 đ

HCĐ:200.000.000 đ

PKL: 180.000.000 đ

- Olympic trẻ
HCV:100.000.000 đ

HCB:70.000.000 đ

HCĐ:40.000.000 đ

PKL: 40.000.000 đ
- ASIAD
HCV:180.000.000 đ

HCB:110. 000.000 đ

HCĐ:70.000.000 đ

PKL: 70.000.000 đ
-SEA Games

HCV:180.000.000 đ

HCB:70. 000.000 đ

HCĐ:55.000.000 đ

PKL: 55.000.000 đ
(Giải Vô địch thế giới, Châu Á, Đông Nam Á, giải Quốc tế khác quy định chi tiết tại NQ)


	
	
	Kế thừa toàn bộ nội dung, định mức theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND và số 24/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV tại các giải thể thao Quốc gia, Quốc tế
	Dự thảo Nghị quyết xây dựng trên cơ sở kế thừa toàn bộ nội dung, định mức theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND và số 24/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV tại các giải thể thao Quốc gia, Quốc tế.
Các chế độ chính sách hiện nay đang áp dụng có rất hiệu quả; tạo ra sự động viên, khích lệ rất lớn giúp các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong tập luyện và thi đấu để giành thành tích cao và yên tâm huấn luyện, tập luyện cống hiến lâu dài cho thành phố.

	Mức thưởng tại Đại hội TDTT, các giải thi đấu thể thao cấp thành phố
	
	
	
	
	
	 Vận động viên lập thành tích cá nhân tại giải thể thao cấp thành phố
- Đại hội TDTT TP

HCV:2.000.000 đ

HCB:1.500.000 đ

HCĐ:1.000.000 đ
- Giải thi đấu từng môn, Giải thể thao người khuyết tật, Hội thi thể thao quần chúng

HCV:700.000 đ

HCB: 500.000 đ

HCĐ:300.000 đ
- Giải thi đấu thể thao hệ thống trẻ cấp thành phố

HCV:500.000 đ

HCB:300.000 đ

HCĐ:200.000 đ
(VĐV lập thành tích tập thể, mức thưởng HLV quy định chi tiết tại dự thảo NQ)
- Đoàn thể thao lập thành tích tại giải thi đấu thể thao cấp thành phố 

- Đại hội TDTT TP

Nhất :15.000.000 đ

Nhì :10.000.000 đ

Ba: 7. 000.000 đ
- Giải thi đấu từng môn,người khuyết tật, Hội thi thể thao quần chúng
Nhất :2.000.000 đ

Nhì :1.500.000 đ

Ba: 1. 000.000 đ
- Giải hệ thống trẻ cấp thành phố

Nhất :1.500.000 đ

Nhì :1.000.000 đ

Ba: 700.000 đ
	

	Thưởng tại chỗ cho HLV, VĐV đạt thành tích tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc
	
	
	
	
	
	Áp dụng cho VĐV

Olympic Games

HCV:200.000.000

HCB:60.000.000

HCĐ: 30.000.000

ASIAD

HCV:30.000.000

SEA Games

HCV:15.000.000

ĐH TDTTTQ

HCV:15.000.000

Áp dụng cho HLV
Olympic Games

HCV:100.000.000

HCB:40.000.000

HCĐ: 20.000.000

ASIAD

HCV:20.000.000

SEA Games

HCV:10.000.000

ĐH TDTTTQ

HCV:10.000.000
	Dự thảo Nghị quyết xây dựng trên cơ sở kế thừa và áp dụng chế độ đặc thù với VĐV Đại hội TTTQ  nội dung theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của tỉnh Hải Dương và tham khảo một số địa phương.


	Mức chi cụ thể để tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn thành phố
	
	
	
	BCĐ, BTC trưởng, phố, các tiểu ban chuyên môn: 240.000 đ
Thành viên tiểu ban chuyên môn: 200.000 đ
Giám sát, trọng tài chính: 240.000 đ

Thư ký, trọng tài khác: 170.000 đ
Công an, y tế, phục vụ, lực lượng trật tự, bảo vệ: 100.000 đ
Trọng tài chính, trợ lý trọng tài, giám sát môn bóng đá, futtsal: từ 200.000 đ - 400.000 đ

	
	BCĐ, BTC trưởng, phố, các tiểu ban chuyên môn: 220.000 đ

Thành viên tiểu ban chuyên môn: 180.000 đ

Giám sát, trọng tài chính: 220.000 đ

Thư ký, trọng tài khác: 150.000 đ
Công an, y tế, phục vụ, lực lượng trật tự, bảo vệ: 90.000 đ
Trọng tài chính, trợ lý trọng tài, giám sát môn bóng đá, futtsal: từ 200.000 đ - 350.000 đ


	Dự thảo Nghị quyết xây dựng trên cơ sở căn cứ và áp dụng theo tỷ lệ 85 - 90% định mức tại Thông tư số 117//2025/TT-BTC của Bộ Tài chính; và phù hợp với hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao thành phố hàng năm và điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn hiện nay.
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